
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Nhiên An Lớp: 5A1

Ngày sinh: 04/04/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315064536

Mã học sinh: 0134380583

Mật khẩu: 72VJWX3ID

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Trần Hoàng Mỹ Lam Lớp: 5A1

Ngày sinh: 30/08/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315008068

Mã học sinh: 0144743460

Mật khẩu: WG956LERJ

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Lê Nguyễn Trí Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 26/09/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215050996

Mã học sinh: 0134380590

Mật khẩu: EN8CA76FK

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Phạm Trần Bảo Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 31/07/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 036315002649

Mã học sinh: 0134545693

Mật khẩu: Y47W3EHSH

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Trần Bảo Anh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 31/08/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315056375

Mã học sinh: 0134342587

Mật khẩu: 21Z4HBWQG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Minh Châu Lớp: 5A1

Ngày sinh: 11/09/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315047895

Mã học sinh: 0153397889

Mật khẩu: A6X2XJ1NR

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Hoàng Minh Đạt Lớp: 5A1

Ngày sinh: 15/11/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215047480

Mã học sinh: 0134513791

Mật khẩu: GSG4D6IR3

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hiệp Lớp: 5A1

Ngày sinh: 15/01/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215074750

Mã học sinh: 0134544529

Mật khẩu: TA9E8J2LR

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Lê Văn Quang Hưng Lớp: 5A1

Ngày sinh: 21/03/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215074740

Mã học sinh: 0161726359

Mật khẩu: RGV34H5XL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Minh Khang Lớp: 5A1

Ngày sinh: 04/09/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215070631

Mã học sinh: 0142729513

Mật khẩu: 7IP3PDKQ4

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Lê Quốc Khang Lớp: 5A1

Ngày sinh: 30/12/2014 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001214078139

Mã học sinh: 0151868021

Mật khẩu: 55XXHA7NT

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Lê Trí Khang Lớp: 5A1

Ngày sinh: 11/12/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215077394

Mã học sinh: 0153774983

Mật khẩu: EEL8VJ56U

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Trần Vinh Khang Lớp: 5A1

Ngày sinh: 06/07/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215077441

Mã học sinh: 0150735439

Mật khẩu: PIB5VZD93

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Trọng Khuông Lớp: 5A1

Ngày sinh: 31/03/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215022074

Mã học sinh: 0134397852

Mật khẩu: Z31E3MDQA

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lâm Lớp: 5A1

Ngày sinh: 30/11/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215017901

Mã học sinh: 0134608167

Mật khẩu: 2H5TFXY3G

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Trần Ngọc Mai Lớp: 5A1

Ngày sinh: 24/06/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315018064

Mã học sinh: 0139762511

Mật khẩu: VDNQ5K55M

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Bảo Minh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 09/07/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215066572

Mã học sinh: 0154933013

Mật khẩu: 6E1JSRMW6

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Mai Đức Minh Lớp: 5A1

Ngày sinh: 19/02/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215007106

Mã học sinh: 0139880631

Mật khẩu: XBS88I8KN

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Việt Bảo Nam Lớp: 5A1

Ngày sinh: 27/07/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215074601

Mã học sinh: 7937869687

Mật khẩu: KL1BPZX23

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Như Ngọc Lớp: 5A1

Ngày sinh: 31/05/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315051473

Mã học sinh: 0134368917

Mật khẩu: PN11QNFE1

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Tống Trần Bảo Ngọc Lớp: 5A1

Ngày sinh: 26/12/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315003307

Mã học sinh: 0161726364

Mật khẩu: R4GZ1GG7N

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Vũ Trần Khánh Ngọc Lớp: 5A1

Ngày sinh: 15/12/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 034315005913

Mã học sinh: 0137830116

Mật khẩu: 8CN77GPWT

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Vũ Khôi Nguyên Lớp: 5A1

Ngày sinh: 29/11/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215037273

Mã học sinh: 0143987947

Mật khẩu: YM6M2DHW4

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Đinh Trần Khánh Phong Lớp: 5A1

Ngày sinh: 12/10/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215044942

Mã học sinh: 0141844666

Mật khẩu: JAHIXK343

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Bảo Sơn Lớp: 5A1

Ngày sinh: 12/12/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215017902

Mã học sinh: 0154142362

Mật khẩu: HZAM4JSKZ

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Phương Thảo Lớp: 5A1

Ngày sinh: 24/12/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315000206

Mã học sinh: 0137830183

Mật khẩu: A3SBTEQ94

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo Lớp: 5A1

Ngày sinh: 26/12/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 024315008413

Mã học sinh: 0137830076

Mật khẩu: UJD6HTU94

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Lại Lê Minh Tú Lớp: 5A1

Ngày sinh: 19/07/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215015014

Mã học sinh: 0134608243

Mật khẩu: 122NXJZ5M

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Cẩm Tú Lớp: 5A1

Ngày sinh: 25/09/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315055704

Mã học sinh: 0134608179

Mật khẩu: S58HUF1DH

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Trần Hà Nhã Uyên Lớp: 5A1

Ngày sinh: 26/11/2015 Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân của học sinh: 001315010496

Mã học sinh: 0134542405

Mật khẩu: 783YDTPG9

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TH PHƯƠNG LIÊN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2025-2026

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Gia Hưng Lớp: 5A1

Ngày sinh: 14/10/2015 Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân của học sinh: 001215031450

Mã học sinh: 0133436340

Mật khẩu: 5SAT5K43C

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng Mã học sinh, Số định danh cá nhân
của học sinh kèm Mật khẩu ở trên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2026-2027.
- Số định danh cá nhân của học sinh. Gồm 12 số do cơ quan Công an cấp.

- Mã học sinh: Gồm 10 số trên HỆ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU
CẤP.


